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I.  MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (Từ ngày 25/4 đến 20/5/2022)

	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm

tổ chức
	Nhánh 1 Ngọc Xuyên 

quê em
	Nhánh 2 Đồ Sơn- Sắc màu của biển
	Nhánh 3 Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	Nhánh 4 Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục kết hợp với lời bài hát Em yêu quê biển Đồ Sơn/ Nhịp sống thành phố/ Yêu Hà Nội
Nhảy dân vũ: Tôi người Hải Phòng
	Bài 10
Hô hấp: Thổi bóng
Tay: Đưa tay ra phía trước sau
Bụng: Đứng quay người sang bên
Bật: Bật nhảy tại chỗ
Chân: Khuỵu gối
Nhảy dân vũ: Tôi người Hải Phòng
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	12
	Chạy được 20 m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	Chạy 20 m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	Trò chơi "Chạy 20 m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây"
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	

	15
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Trò chơi "Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật" 
Chơi: Mèo đuổi chuột 
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	

	16
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Trò chơi "Đá bóng lăn"
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	21
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao

 1,5m liên tục phối hợp tay nọ chân kia (2 chân không bước vào 1 bậc)
	"Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m"


	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	22
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	Đi, đập và bắt bóng nẩy bằng 2 tay 4-5 lần liên tiếp, không ôm bóng vào người
	Trò chơi "Đi, đập và bắt bóng nẩy"
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	HĐNT
	

	31
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 40-45cm xuống
	Lấy đà và bật nhảy xuống. Chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 đầu bàn chân. Giữ được thăng bằng khi chạm đất.
	Trò chơi VĐ: Ai bật giỏi hơn (Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)"
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	

	34
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 20-25 cm
	Bật qua vật cản cao 25-30 cm
	Bé cùng nhảy sóng
	Sân chơi
	
	HĐH
	HĐNT
	 
	

	35
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 5m
	Nhảy lò cò 5 m
	"Nhảy lò cò 5m"
	Sân chơi
	HĐH
	 
	 
	HĐNT
	

	36
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò 5 bước liên tục về phía trước, đổi chân luân phiên theo yêu cầu. Không dừng lại hoặc ngã khi đổi chân
	Thi nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	HĐNT
	

	37
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay. Phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay (đan tết, buộc dây)
	- Dạy trẻ cách buộc tóc  
- Tập múa cờ chọi trâu

- Bé tập xao chè

- Làm rọ thị 


	Lớp học+ Sân chơi
	HĐC+

HĐG
	HĐNT

+HĐC
	 
	 
	

	38
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Tô màu hình vẽ theo chủ đề Quê hương đất nước
	Tô màu tranh vẽ biển quê em Vẽ tranh phong cảnh đất nước và tô màu
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT
	

	40
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	- Cắt dán cây dừa
- Cắt dán cầu Thê Húc
- Cắt dán cầu Rào
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	41
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối theo chủ đề Quê hương- Đất nước
	- Xây cơ sở sản xuất trà Núi Ngọc
- Thiết kế sân khấu tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ
- Xây dựng khu du lịch Đồi Rồng
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	42
	Biết tự , xâu dây giày, cài quai dép.
	Thực hành xâu, luồn, buộc dây
	Tập buộc dây giày, cài quai dép
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	

	47
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống
	Trò chơi nấu ăn TC: 

- Cửa hàng giải khát
- Cửa hàng bánh cuốn cuộn nhân tôm
- Cửa hàng bánh đa cua Hải Phòng
- Cửa hàng bán kem Tràng Tiền, phở bò Nam Định
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	51
	Biết lựa chọn ăn những thức ăn có lợi cho sức khỏe
	Thức ăn có lợi cho sức khỏe
	Trò chuyện cùng trẻ về những thức ăn có lợi cho sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	

	66
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Quan sát áo chống nắng
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	68
	Biết một số nguy cơ không an toàn và cách phòng tránh
	Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn khi đi biển
	An toàn khi đi tắm biển 
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐH
	
	

	71
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
	Một số trường hợp khẩn cấp (ngã chảy máu,..)
	Trò chuyện, thực hành về một số trường hợp khẩn cấp: cháy, ngã…
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	83
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật, cây, hoa, quả
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật, cây, hoa, quả
	Quan sát vườn hoa.
Quan sát vườn cổ tích Quan sát cây hoa trong trường. 
Quan sát cây hoa mười giờ
Quan sát cây ngọc lan
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	90
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên
	Quan sát bầu trời Dự báo thời tiết trong ngày

	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	92
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	Thí nghiệm: Vì sao đá tan chảy. Các tia nước chảy khác nhau. Nước đi con đường nào. Một số vật chìm, vật nổi trong nước. Trứng nổi, trứng chìm. Sự bay hơi của nước
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	93
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Phơi lá chè

Khám phá ánh sáng: Chiếc đũa gãy 
Trò chuyện về cách sử dụng tiết kiệm điện
	Lớp học+ Sân chơi
	HĐC+

HĐNT
	
	
	HĐNT
	

	95
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	- Khám phá sỏi đá, cát trong khu vườn trường
- Khám phá cát khô, cát ướt
- Thí nghiệm: Trong đất có không khí
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	96
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột, mở thư mục
	Làm quen máy tính: Chơi trò chơi Chiếc nón kỳ diệu
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT+

HĐC
	

	97
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi bút chì thông minh
	Trò chơi CNTT:Bé đi du lịch Thủ đô Chiếc nón kỳ diệu (Đoán hình, đoán chữ có trong từ)
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	ĐTT
	HĐG
	

	98
	Biết đếm  trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Xếp tương ứng trong phạm vi 10
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	100
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	So sánh thêm bớt trong phạm vi 10 
Gắn số người trên thuyền đua 
Làm bài vở bài tập toán số 10
	Lớp học
	HĐH+

HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	

	102
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh
	Tách nhóm trong phạm vi 10 
Chia số lượng người về 2 thuyền 
Tách 10 chiếc mũ làm 2 phần
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	

	104
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt nam: Xem video, tranh ảnh, trò chuyện về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
TC Bán hàng
	Lớp học
	
	
	
	HĐG+

HĐC
	

	108
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Xếp đồ dùng đi du lịch, xếp ngao, tôm, cá theo quy tắc 

Xếp các loại bánh: Bánh xu xê, bánh gai, bánh cốm theo quy tắc
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	112
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Thiết kế sân khấu tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	124
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	Một số địa điểm công cộng gần gũi
	Tìm và gạch tên chữ cái giống nhau trong tên các địa điểm công cộng: Công viên Đầm Vuông, Bến xe Đồ Sơn, Bưu điện Đồ Sơn, Sân vận động Đồ Sơn
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	125
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	Trò chuyện, xem video về nghề truyền thống của quê hương Đồ Sơn: Đánh cá, làm muối, trồng táo Bàng La, du lịch
Quan sát đồ lưu niệm biển.
	Lớp học+ Sân chơi
	
	HĐNT

+HĐC
	
	
	

	126
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Cắt dán ghép tên và hoạt động của lễ hội chọi Trâu, Đua thuyền rồng trên biển, Rước nước, hội Dáu

Trò chuyện, quan sát video, kể về một số lễ hội quê em: chọi Trâu, Đua thuyền rồng, khu du lịch Đồi rồng

Chơi: Hướng dẫn viên du lịch

Nối hình ảnh phù hợp với lễ hội chọi Trâu, Đua thuyền

Kể tên, tìm các hình ảnh hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Chương trình nghệ thuật "Sắc màu của biển", trưng bày và diễu hành xe cổ, múa rối nước, rối cạn, đại nhạc hội âm nhạc điện tử, lễ hội Canaval
	Lớp học
	HĐG+

HĐC
	HĐG+

HĐC
	HĐC
	HĐG
	

	127
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Thăm quan Đình Ngọc Xuyên 

Trò chuyện, quan sát video về một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử:

- Chùa Tháp Tường Long, Chùa Hang, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng

- Khu di tích Bạch Đằng Giang, Tượng đài Lê Chân

-Nhà sàn, Lăng Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột, Cầu Long Biên, Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội
	Lớp học+ Ngoài nhà trường
	HĐH+

TQTN
	HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT
	

	128
	Nhận biết, phân biệt được Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Trò chuyện về đặc điểm của 1 số lá cờ của 1 số quốc gia
Tự hào lá cờ Việt Nam
	Lớp học
	
	
	
	HĐH+HĐC
	

	131
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	* Trò chuyện về những nông sản ở Ngọc Xuyên: Trà Núi Ngọc, củ đậu, vỏ bứa, sắn

* Trò chuyện về lễ hội chọi trâu, đua thuyền rồng, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn, Hòn Dáu resort

* Tổ chức trò chơi với các chủ đề: 

Bé biết gì về Ngọc Xuyên; Kể tên những đặc sản của Đồ Sơn; 

Những hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ; Thủ đô Hà Nội có những địa danh nào
	Lớp học
	HĐC
	ĐTT+

HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	132
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện kể:
Sự tích Hồ Gươm 
Ai ngoan sẽ được thưởng
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	139
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	TC: Đóng vai “Hướng dẫn viên du lịch”
Kể chuyện sáng tạo bằng rối
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH+

HĐG
	HĐG
	

	140
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Thơ: 
Làm quen bài thơ: Bé nhìn biển, Ảnh Bác
Dạy trẻ đọc thơ: Quê em vùng biển
	Lớp học
	HĐH+

HĐC
	HĐC
	
	HĐC
	

	149
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	Xem sách tranh về chủ đề Lễ hội ở Đồ Sơn. Sách tranh về các danh lam thắng cảnh của Đất nước, Bác Hồ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	155
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái v r chữ in thường, in hoa
	Làm quen chữ cái v,r
Ôn chữ cái đã học.
Tìm chữ cái trong thơ
Trò chơi với chữ cái v, r
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	

	156
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, tên địa danh, tên trường
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, tên địa danh,
	* Làm vé đi du lịch
* Sao chép, đồ chữ tên địa danh
* Làm sách tranh Bác Hồ với thiếu nhi 
* Sao chép từ Làng Sen, Nhà Sàn, Lăng Bác…
*Ghi lại những câu nói, tình cảm của trẻ đối với Bác, đếm và ghi lại số lượng từ trong câu
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	157
	Biết "viết" tên của bản thân theo cách của mình
	"Viết" tên của bản thân theo cách của mình
	"Viết" tên của bản thân theo cách của mình
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	167
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày
	Lao động tự phục vụ: Tự cất ghế, kê bàn ăn, chải chiếu, lấy gối.
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	

	168
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Làm biển tên, ký hiệu để đi tham quan trải nghiệm

Cửa hàng lưu niệm

Cửa hàng bán phao bơi, quần áo tắm

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan
	Lớp học
	HĐG+

HĐC
	HĐG+

HĐC
	HĐG+

HĐC
	HĐG+

HĐC
	

	173
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	Lớp học
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	

	174
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện, quan sát về sự thay đổi môi trường lớp học theo chủ đề mới
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	176
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	
Trò chuyện, xem tranh, video về Bác Hồ
Lập bảng hành vi: Bé thể hiện tình cảm yêu kính Bác Hồ
	Lớp học
	
	
	
	HĐG+HĐC
	

	177
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn, sự kiện) của quê hương đất nước
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn, sự kiện) của quê hương đất nước
	* TQDN-TN: Đồi Rồng- Điểm thăm quan kỳ thú (T2)

* Hải Phòng trong mắt bé (T3)

* Làm album: Lễ hội Đồ Sơn

* Trò chuyện, xem video: Áo dài Việt Nam, áo tứ thân, áo bà ba

* Làm sách tranh về , Hải Phòng, đất nước Việt Nam

* Cửa hàng bán chè Núi Ngọc, táo Bàng la

* Cửa hàng bán hải sản

* Bánh cuốn nhân tôm Đồ Sơn

* Quán Bánh đa cua Hải Phòng

* Cửa hàng bán đặc sản Hà Nội

* Thiết kế trang phục tham gia lễ hội Canaval đường phố

 Lập bảng: Sưu tầm hình ảnh ẩm thực, trang phục đặc trưng vùng miền
	Lớp học+ Ngoài nhà trường
	HĐG
	HĐH+

TQTN
	HĐH+

HĐG
	HĐG
	

	178
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	Các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	Trò chuyện, xem video về văn hoá của một số nước trên thế giới
Trò chuyện về ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	181
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	Cô và trẻ trò chuyện, chia sẻ về tình hình sức khoẻ của các bạn trong lớp (Các bạn bị mắc Covid, các bạn bị ốm, các bạn đi học, các bạn ở nhà)

Xem tranh ảnh video, trò chuyện về chủ đề quê hương, đất nước, các hoạt động của lễ hội hoa phợng đỏ
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	182
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	Trẻ tham gia các trò chơi ở các góc chơi 
Trò chơi: Đua thuyền, Chọi trâu 
Chơi tự do với các trò chơi theo khu vực được nhà trường phân công: khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm, vườn cổ tích, khu hội chợ, dòng chảy của nước…
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	185
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Lớp học
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	

	189
	Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt

điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm trong sinh hoạt
	Trò chuyện về cách sử dụng điện nước trong sinh hoạt, giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm điện nước trong mọi hoạt động
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	191
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát về chủ đề: 
Em yêu quê biển Đồ Sơn, Bé yêu biển lắm, Đồ Sơn tình yêu, Đồ Sơn biển gọi
Tôi người Hải Phòng, nhịp sống thành phố, Về miền sóng về miền gió, Đảo xanh, Yêu Hà Nội, Nhớ ơn Bác, nhớ giọng hát Bác Hồ
Nghe dân ca: Đồ Sơn quê em (phỏng theo giai điệu bài hát Lý cây bông, dân ca Nam Bộ), Đồ Sơn phong cảnh hữu tình (Dân ca Bắc Bộ) https://nhacdanca.net/do-son-phong-canh-huu-tinh.html
Nghe các bài hát ru, nhạc nhẹ nhàng du dương
	Lớp học
	ĐTT+

VSAN
	ĐTT+

VSAN
	ĐTT+

VSAN
	ĐTT+

VSAN
	

	192
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Lớp học
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	NDKH
	

	193
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe dân ca Nam Bộ: Lý cây bông (Lời mới tự biên)(T1)
Nghe hát: Tôi người Hải Phòng, Đồ Sơn biển gọi, Đồ Sơn tình yêu, Về miền sóng, về miền gió
Nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng, du dương
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	

	195
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát các bài hát theo chủ đề Quê hương, đất nước và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non
	Làm quen bài hát: 
Em yêu quê biển Đồ Sơn, Bé yêu biển lắm, Yêu Hà Nội
Dạy hát: Quốc ca (Tiến quân ca)
	Lớp học
	ĐTT+

HĐC
	HĐC
	
	HĐH
	

	196
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	Vận động minh hoạ: Em yêu quê biển Đồ Sơn (https://youtu.be/M8HFFbG8-Nw)
Vận động minh hoạ: "Nhớ ơn Bác"
Vận động sáng tạo bài hát: Nhịp sống thành phố
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	

	197
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	- Làm chuông gió từ nguyên vật liệu thiên, phế liệu: vỏ ngao, sò, nắp chai, lon nước ngọt, chai nhựa…

- Tô màu nước, làm biển hiệu lễ hội hoa phượng đỏ

- Cắt dán, trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng

- Cắt dán, trang trí trang 

phục lễ hội

- Làm thực đơn các món ăn từ hải sản 

- Làm một số đồ lưu niệm bằng vỏ ngao, sò, ốc 

- Làm chuông gió.

- Thiết kế áo dài, (Cắt, vẽ)  

- Vẽ màu nước trên đá cuội

- Làm nón lá

- Làm thuyền đua bằng mo cau

- Làm con trâu bằng lá cây (T2)

- Thổi pháo hoa bằng màu nước (T3)

- Làm pháo hoa bằng lõi giấy, bóng bay, giấy bạc, ống mút 
	Lớp học
	HĐG
	HĐH+

HĐG
	HĐH+

HĐG
	HĐG
	

	198
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ cảnh đẹp quê em Vẽ lá cờ Tổ quốc Vẽ áo dài Việt Nam, áo tứ thân, áo bà ba
	Lớp học
	ĐTT+

HĐG
	
	
	HĐG
	

	199
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Cắt, xé dán tranh cảnh biển
Cắt dán lá cờ Tổ quốc
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐH+

HĐG
	

	200
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn trâu chọi
Nặn một số đặc sản: Bánh gai, bánh xu xê, bánh cốm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	204
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Vũ hội Canaval: Nhảy dân vũ Tôi người Hải Phòng
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	206
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Đặt lời mới cho bài hát Lý cây bông
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	207
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm con trâu bằng lá cây

Làm rối
	Lớp học
	HĐG
	ĐTT
	HĐG+

HĐC
	
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

 

 

 

 

 

 

 

 
	Chia theo
lĩnhvực


	Tổng số
	48
	53
	45
	54

	
	
	 Lĩnh vực thể chất
	12
	12
	13
	13

	
	
	 Lĩnh vực nhận thức
	13
	16
	12
	17

	
	
	 Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	8
	5
	7

	
	
	 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	8
	6
	7
	8

	
	
	 Lĩnh vực thẩm mỹ
	9
	11
	8
	9

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt


	 Đón trả trẻ (ĐTT)
	5
	5
	6
	6

	
	
	 Thể dục sáng (TDS)
	1
	1
	1
	1

	
	
	 Hoạt động góc (HĐG)
	17
	17
	17
	18

	
	
	 Hoạt động ngoài trời (HĐNT)
	8
	8
	8
	11

	
	
	 Vệ sinh - ăn ngủ (VSAN)
	5
	5
	5
	5

	
	
	 Hoạt động chiều (HĐC)
	7
	8
	8
	11

	
	
	Thăm quan dã ngoại (TQTN)
	1
	1
	0
	0

	
	
	Lễ hội (LH)
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học (HĐH)
	5
	5
	5
	5

	
	
	 Nội dung kết hợp (NDKH)
	3
	3
	3
	3

	
	
	Chia ra:    + Giờ thể chất
	1
	1
	1
	0

	
	
	                  + Giờ nhận thức
	2
	0
	0
	2

	
	
	                  + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	                  + Giờ TC-KNXH
	0
	1
	1
	0

	
	
	                  + Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	2
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần

 thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Ngọc Xuyên quê em
	1
	25/4-29/4
	…………………………


	

	Đồ Sơn – Sắc màu của biển
	1
	2/5- 6/5
	…………………………


	

	Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	1
	9/5- 13/5
	…………………………


	

	Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	1
	16/5-20/5
	…………………………
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Ngọc Xuyên quê em”
	Nhánh “Đồ Sơn –

Sắc màu của biển”
	Nhánh “Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng”
	Nhánh “Đất nước

Việt Nam diệu kỳ”

	Giáo viên
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục chủ đề nhánh “Ngọc Xuyên quê em” đồ dùng học tập, bút chì, sáp màu, giấy vẽ, bài thơ, câu chuyện.

- Giáo viên lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ.

- Tranh ảnh một số địa điểm nổi tiếng của quê hương, lễ hội của quê hương, nghề truyền thống: Suối Rồng, Tháp Tường Long, Cây thị cổ thụ, Đình Ngọc

- Nhạc bài hát: Bé yêu biển lắm, em yêu quê biển Đồ Sơn..

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ hoạt động. Thiết kế môi trường phù hợp với chủ đề “Ngọc Xuyên quê em”

- Thông báo kế hoạch tham quan trải nghiệm của trẻ trên nhóm zalo của lớp, trao đổi trực tiếp với phụ huynh về việc chuẩn bị điều kiện cho trẻ đi trải nghiệm đình Ngọc Xuyên
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục chủ đề nhánh “Đồ Sơn – Sắc màu của biển” 

- Kết hợp với phụ huynh trong việc tạo cho trẻ tâm thế tốt, tìm hiểu các hoạt động của Đồ Sơn nhân dịp khai trương du lịch Hè 2022

- Thiết kế môi trường phù hợp với chủ đề “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”

- Thông báo, chia sẻ với phụ huynh về kế hoạch tham quan Đồi Rồng trên nhóm zalo của lớp, trao đổi trực tiếp với phụ huynh về việc cần phụ huynh hỗ trợ khi tổ chức hoạt động, các điều kiện vật chất cần cho hoạt động
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục chủ đề nhánh “Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng” đồ dùng học tập, bút chì, sáp màu, giấy vẽ, bài thơ, câu chuyện.

- Thiết kế môi trường phù hợp với chủ đề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 

- Hình ảnh các hoạt động của lễ hội Hoa Phượng đỏ: Múa rối nước, đua thuyền rồng, các hình ảnh về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của thành phố, công trình tiêu biểu vừa hoàn thành năm 2022: Cầu Rào 
	- Giáo án chủ đề nhánh “Đất nước Việt Nam diệu kỳ”, lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục, thiết kế môi trường hoạt động phù hợp với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ.

đồ dùng học tập, bút chì, sáp màu, giấy vẽ, bài thơ, câu chuyện.

-Tranh ảnh, video về một số địa danh của đất nước, thủ đô Hà Nội, lá cờ VN, trang phục dân tộc...

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát câu chuyện liên quan đến chủ đề đất nước

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ hoạt động.

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch

- Liên hệ với Ban quản lý di tích Đình Ngọc, làm việc với ban quản lý Đình Ngọc về việc giới thiệu, hướng dẫn trẻ khi đến tham quan di tích. Phân công ban giám hiệu đi cùng khối lớp

- Báo cáo phòng Giáo dục về việc cho trẻ đi tham quan trải nghiệm
	- Duyệt kế hoạch

- Bổ sung đồ dùng học tập

- Liên hệ với Ban quản lý khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, liên hệ xe điện cho trẻ đi tham quan trải nghiệm, phân công Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế hỗ trợ cùng tổ chức hoạt động trải nghiệm

- Báo cáo phòng Giáo dục về việc cho trẻ đi tham quan trải nghiệm
	- Duyệt kế hoạch

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ


	- Duyệt kế hoạch

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và đồ dùng chăm sóc trẻ, bổ sung đồ dùng học tập



	Phụ huynh
	- Nguyên học liệu: bìa lịch, vỏ hộp sữa, len

- Sưu tầm vỏ ốc, ngao, mo cau

- Cho trẻ đi chơi ở một số địa danh, di tích lịch sử của quê hương

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe của trẻ
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe của trẻ

- Ủng hộ nguyên, học liệu cho lớp: Các loại vỏ hộp, vỏ ngao sò, hột hạt

- Phối kết hợp cùng nhà trường, giáo viên trong hoạt động tham quan, dã ngoại, chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, đồ chơi, nước uống, sữa, đồ ăn nhẹ cho trẻ.
	- Ủng hộ nguyên học liệu: bìa lịch, lon bia, lõi giấy, thùng cac-tong, các loại vỏ hộp

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ tham gia các hoạt động của chủ đề

- Cho trẻ được tham gia các hoạt động lễ hội Hoa Phượng Đỏ để cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho trẻ
	- Tranh ảnh một số danh lam thắng cảnh của đất nước.

- Sưu tầm các nguyên học liệu mang đến lớp cho trẻ

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe của trẻ



	Trẻ
	- Cùng cô giáo tạo bức tranh về chủ đề

- Làm album về chủ đề quê hương 

- Làm các sản phẩm xé, in, vẽ, tô màu chủ đề

- Hỏi bố mẹ, người lớn về Chùa Tháp, Rặng thị, Đình Ngọc Xuyên. Cùng sưu tầm tranh ảnh di tích, cảnh đẹp phường Ngọc Xuyên
	- Làm tranh truyện, album về chủ đề Đồ Sơn- sắc màu của biển

- Hỏi bố mẹ, người lớn về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nghề đánh bắt hải sản, địa điểm du lịch Hòn dấu, Đồi Rồng, Bảo Đại, Chùa Hang, bãi biển khu 1, khu 2, khu 3

- Sưu tầm lá để làm con trâu
	- Làm album về chủ đề 

Sưu tầm một số đặc sản của Đất nước, Thủ đô
	- Tạo album về chủ đề đất nước, Bác Hồ 

- Tích cực khám phá chủ đề


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 25/4- 20/5/2022)
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	ĐTT
	Nhánh 1

Ngọc Xuyên quê em
	Trò chuyện, quan sát về sự thay đổi môi trường lớp học theo chủ đề mới

Cô và trẻ trò chuyện, chia sẻ về tình hình sức khoẻ của các bạn trong lớp (Các bạn bị mắc Covid, các bạn bị ốm, các bạn đi học, các bạn ở nhà)

Xem tranh ảnh video, trò chuyện về quê hương Ngọc Xuyên với những di tích lịch sử: Đình Ngọc, Quần thể Rặng thị, nước Suối Rồng, chùa Tháp Tường Long

Cắt dán cây dừa, vẽ cảnh đẹp quê em

Nghe các bài hát về chủ đề: Em yêu quê biển Đồ Sơn, Bé yêu biển lắm, Đồ Sơn tình yêu
	

	
	
	Nhánh 2

Đồ Sơn – Sắc màu của biển
	Trò chuyện về lễ hội chọi trâu, đua thuyền rồng; 

Trò chuyện về khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn, Hòn Dáu resort

Chơi ở góc nghệ thuật: Làm con trâu bằng lá cây, Tô màu tranh vẽ biển quê em

Nghe các bài hát về chủ đề: Em yêu quê biển Đồ Sơn, Bé yêu biển lắm, Đồ Sơn tình yêu, Đồ Sơn biển gọi 
	

	
	
	Nhánh 3

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	Tập buộc dây giày, cài quai dép 

Trò chơi CNTT: Chiếc nón kỳ diệu (Đoán hình, đoán chữ có trong từ)

Nghe các bài hát về chủ đề: Tôi người Hải Phòng, nhịp sống thành phố, Về miền sóng về

miền gió, Đảo xanh

Xem tranh ảnh video các hoạt động của Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

Trò chuyện về một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử: Khu di tích Bạch Đằng Giang, Tượng đài Lê Chân, Nhà hát lớn Thành phố…
	

	
	
	Nhánh 4

Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	Nghe hát dân ca Lý cây Bông dân ca quan họ Bắc Ninh

Nghe nhạc nghe hát các bài hát về Bác Hồ: Nhớ ơn Bác, nhớ giọng hát Bác Hồ. 

*Trò chuyện, quan sát video về một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội: Nhà sàn, Lăng Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột, Cầu Long Biên, Văn Miếu Quốc Tử Giám…

Vẽ áo dài Việt Nam, áo tứ thân, áo bà ba, Vẽ tranh phong cảnh đất nước và tô màu 

Quan sát áo chống nắng

Làm quen máy tính: Chơi trò chơi Chiếc nón kỳ diệu
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Trẻ tập đi theo đội hình vòng tròn, hàng ngang, các kiểu đi kiễng, hạ gót, đi bằng mép ngoài chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh
* Trọng động: Tập 5 động tác của bài tập phát triển chung kết hợp với nhạc các bài hát Em yêu quê biển Đồ Sơn/ Nhịp sống thành phố/ Yêu Hà Nội

Bài tập phát triển chung

Hô hấp: Thổi bóng

Tay: Đưa tay ra phía trước sau

Bụng: Đứng quay người sang bên

Bật: Bật nhảy tại chỗ

Chân: Khuỵu gối

* Chơi: Sóng xô (Nhánh 1, 2)

* Nhảy dân vũ: Tôi người Hải Phòng (Nhánh 3, 4)

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chú chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Ngọc Xuyên quê em
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	

	
	
	
	PT thể chất

Nhảy lò cò
	PT nhận thức

TQTN             Thăm quan Đình Ngọc
	PT thẩm mỹ

Nghe hát: Đồ Sơn quê em (Phỏng theo giai điệu bài dân ca Nam Bộ: Lý cây bông)
	PT Nhận thức

So sánh thêm bớt trong phạm vi 10
	PT ngôn ngữ

Quê em vùng biển
	

	
	
	Nhánh 2

Đồ Sơn – Sắc màu của biển


	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	

	
	
	
	PT thẩm mỹ:

Vận động sáng tạo theo sáng tác tự biên: Em yêu quê biển Đồ Sơn
	PTTCKNXH: Đồi Rồng- Điểm tham quan kỳ thú
	PT thể chất

Bé nhảy qua sóng nước
	PT ngôn ngữ

Làm quen chữ cái v, r
	PT thẩm mỹ

Làm con trâu bằng lá cây
	

	
	
	Nhánh 3

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	

	
	
	
	PT thẩm mỹ

Thổi pháo hoa chào mừng lễ hội
	PT TCKNXH

Hải Phòng trong mắt bé
	PT thẩm mỹ

Vũ hội Carnaval:

Nhảy dân vũ Tôi người Hải Phòng


	PT thể chất

An toàn khi tắm biển
	PT ngôn ngữ

Kể chuyện sáng tạo bằng rối
	

	
	
	Nhánh 4

Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	

	
	
	
	PT thẩm mỹ

Dạy hát Quốc ca
	PTTCKNXH

Tự hào lá cờ Việt Nam
	PT nhận thức

Tách nhóm trong phạm vi 10
	PT thẩm mỹ

Cắt dán lá cờ Tổ quốc
	PT ngôn ngữ

Trò chơi với chữ cái v,r
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

Ngọc Xuyên quê em
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	

	
	
	
	- Quan sát thí nghiệm: Một số vật chìm, vật nổi trong nước

- TCVĐ: Ai bật giỏi hơn (Bật nhảy từ trên cao xuống) 

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Phơi lá chè

- TCVĐ: Đi, đập và bắt bóng nảy

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công

 
	- Quan sát: Khám phá sỏi đá, cát trong khu vườn trường 

- TCVĐ:  Thi nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu 

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Quan sát bầu trời, dự đoán thời tiết trong ngày 

- TCVĐ:  Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m 

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công


	- Quan sát vườn cổ tích

- TCVĐ:  Thi Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	

	
	
	Nhánh 2

Đồ Sơn – Sắc màu của biển


	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	

	
	
	
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Chọi trâu

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	- Khám phá sỏi đá, cát trong khu vườn trường

- TCVĐ: Trò chơi "Đá bóng lăn"

- Chơi tự do với các trò chơi theo khu vực được nhà trường phân công
	- Quan sát đồ lưu niệm biển.

- TCVĐ: Tập múa cờ chọi trâu

- Chơi tự do với các trò chơi theo khu vực được nhà trường phân công
	- Khám phá cát khô, cát ướt

- TCVĐ: "Đua thuyền"

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Quan sát bầu trời, dự đoán thời tiết

- TCVĐ: Nhảy sóng

- Chơi tự do với các trò chơi theo khu vực được nhà trường phân công
	

	
	
	Nhánh 3

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	

	
	
	
	- Quan sát cây hoa trong trường. 

- TCVĐ: Trò chơi Nhảy sóng

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Quan sát một số vật chìm, vật nổi trong nước

- TCVĐ: Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật"

- Chơi tự do theo khu vực được phân công
	- Quan sát bầu trời, dự đoán thời tiết - TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	 - Vì sao đá tan chảy. 

- TCVĐ:  Đá bóng

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	- Quan sát cây hoa ngọc lan

- TCVĐ: Ai bật giỏi hơn (Bật nhảy từ trên cao xuống) 

- Chơi tự do với các trò chơi theo khu vực được nhà 

trường phân công
	

	
	
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	

	
	
	Nhánh 4

Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	- Quan sát cây hoa mười giờ

- TCVĐ:  Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Quan sát các tia nước chảy khác nhau

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	- Thí nghiệm: Trong đất có không khí 

- TCVĐ: Đi, đập và bắt bóng nảy

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	- Quan sát bầu trời, dự đoán thời tiết trong ngày 

- TCVĐ:  Nhảy lò cò 5m

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công
	- Khám phá ánh sáng: Chiếc đũa gãy

- TCVĐ: Đá bóng 

- Chơi tự do với cát, nước, đồ chơi phát triển vận động theo khu vực được nhà trường phân công 
	

	5
	VSAN
	Trò chuyện cùng trẻ về những thức ăn có lợi cho sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch

Trò chuyện, thực hành về một số trường hợp khẩn cấp: cháy, ngã…

Lao động tự phục vụ: Tự cất ghế, kê bàn ăn, chải chiếu, lấy gối.

Trò chuyện về cách sử dụng điện nước trong sinh hoạt, giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm điện nước trong mọi hoạt động 

Nghe các bài hát ru, nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng, du dương

Nghe dân ca: Đồ Sơn quê em (phỏng theo giai điệu bài hát Lý cây bông- dân ca Nam Bộ), Đồ Sơn phong cảnh hữu tình- Dân ca Bắc Bộ (https://nhacdanca.net/do-son-phong-canh-huu-tinh.html)
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

Ngọc Xuyên quê em
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	

	
	
	
	- Làm quen bài hát: Em yêu quê biển Đồ Sơn 

- Làm quen trò chơi: Hướng dẫn viên du lịch


	- Tổ chức trò chơi chủ đề: Bé biết gì về Ngọc Xuyên: Trò chuyện về những nông sản ở Ngọc Xuyên (Trà Núi Ngọc, củ đậu, vỏ bứa, sắn)
	- Trò chuyện về cách sử dụng tiết kiệm điện

- Làm quen bài thơ: Bé nhìn biển
	- Ôn chữ cái đã học.

- Dạy trẻ cách buộc tóc 
	- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2

Đồ Sơn – Sắc màu của biển


	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	

	
	
	
	- Trò chuyện, quan sát video, kể về lễ hội chọi trâu, đua thuyền rồng 

- Nghe hát: Đồ Sơn biển gọi, Bé yêu biển lắm

- Làm biển ký hiệu, tên trẻ chuẩn bị cho hoạt động tham quan trải nghiệm sáng thứ 3 ngày 03 tháng 5 năm 2022
	- Đọc thơ: Quê em ở vùng biển - Trò chuyện, quan sát video về khu du lịch Đồi Rồng Đồ Sơn 


	- Ôn chữ cái đã học

-Tổ chức trò chơi với chủ đề: Kể tên những đặc sản của Đồ Sơn

- Giao nhiệm vụ cho trẻ: Sưu tầm lá cây mang đến lớp vào sáng thứ 5 thực hiện hoạt động làm con trâu bằng lá cây
	- Trò chuyện, xem video về nghề truyền thống của Đồ Sơn: Đánh cá, làm muối.

- Đặt lời mới cho bài hát Lý cây bông.
	- Biểu diễn múa cờ chọi trâu

- Quan sát video về một số di tích lịch sử ở Đồ Sơn: Chùa Tháp Tường Long, Chùa Hang
	

	
	
	Nhánh 3

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	

	
	
	
	- Tìm hiểu về đồng tiền Việt nam: Xem video, tranh ảnh, trò chuyện về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	-Viết tên của bản thân theo cách của mình

- Ôn bài thơ: Bé

 nhìn biển 

- Tìm chữ cái trong bài thơ “Ngày hội quê em”
	- Làm quen máy tính: Chơi trò chơi Chiếc nón kỳ diệu.

- Vui hát và vận

 động bài hát: Nhịp sống thành phố
	- Kể tên, tìm các hình ảnh hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Chương trình nghệ thuật sắc màu của biển, trưng bày và diễu hành xe cổ, múa rối nước, rối cạn, đại nhạc hội âm nhạc điện tử, lễ hội Carnaval

- Hướng dẫn trẻ làm rối
	- Biểu diễn văn nghệ với các bài hát toàn chủ đề 


	

	
	
	Nhánh 4

Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	

	
	
	
	- Trò chuyện, quan sát đặc điểm lá cờ của 1 số quốc gia 

-Trò chuyện, xem video về văn hoá của một số nước trên thế giới
	- Trò chuyện, xem video: Áo dài Việt Nam, áo tứ thân, áo bà ba 

- Tìm hiểu về 

đồng tiền Việt nam với mệnh giá 2000, 5000
	- Chơi trò chơi Chiếc nón kỳ diệu 

-Tổ chức trò chơi với chủ đề: Kể tên những địa danh nào ở Thủ đô Hà Nội.


	- Trò chuyện, xem tranh, video nhân ngày sinh của Bác - Đọc thơ: Ảnh Bác

- Nghe kể chuyện:

 Ai ngoan sẽ được thưởng 

Vận động minh hoạ: Nhớ ơn Bác
	- Làm bài vở bài tập toán số 10

Trò chuyện về ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	- Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. 

- Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản

- Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)

- Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc

- Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước

- Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	Cửa hàng giải khát


	Tranh ảnh in hình một số đồ uống trang trí cửa hàng giải khát, menu nước uống có hình ảnh

Tranh gợi mở cách quy trình pha một số loại nước giải khát đơn giản (nước cam, nước chanh)

Đồ dùng: ca, cốc, thìa, ống mút, chai nhựa, dao

Nguyên liệu: Quả cam, quả chanh, đường, muối, nước đun sôi để nguội
	x
	x
	
	

	
	
	
	Xưởng đóng gói trà Núi Ngọc, táo Bàng la, 
Cửa hàng bán hải sản
	Tranh: người bán hàng, người đưa hàng, gói hàng. Quy trình thực hiện thao tác đóng gói trà, cách xao chè

Đồ dùng: Giấy gói, nhãn hàng, băng dính, cân đồ chơi, 2 cái thìa 

nhựa “1 thìa to, 1 thìa nhỏ), 1 chảo đồ chơi, 1 đôi đũa

Nguyên liệu: trà núi ngọc đã phơi
	
	
	
	

	
	
	
	Cửa hàng bánh đa cua Hải Phòng
	Tranh ảnh: Tranh ảnh về món ăn bánh đa cua

Đồ chơi: bát, thìa, nồi, rổ nhựa

Nguyên liệu: Bánh đa làm bằng bìa catong đã cắt nhỏ
	
	
	x
	

	
	
	
	Cửa hàng bán kem Tràng Tiền, phở bò Nam Định

Cửa hàng bán đặc sản các món ăn Hà Nội: bánh cốm, mứt sen, ô mai…
	Tranh ảnh: Tranh ảnh phở bò, kem Tràng Tiền, nem Hà Nội, ô mai, bánh cốm

Nguyên liệu: Phở bò làm bằng giấy, kem làm bằng xốp, ô mai, bánh cốm làm bằng bìa

Đồ chơi: Đĩa, bát, thìa, đũa, nồi, rổ
	
	
	
	x

	
	
	
	Cửa hàng bánh cuốn cuộn nhân tôm Đồ Sơn
	Đồ dùng: 1 rổ to, 1 mẹt Nguyên liệu: bánh cuốn làm bằng giấy, nhân tôm làm bằng xốp màu 
	
	x
	
	

	
	
	
	Cửa hàng bán phao bơi, quần áo tắm
	Đồ chơi: áo tắm, phao bơi, áo bơi, kính bơi
	
	x
	x
	

	
	
	
	Cửa hàng lưu niệm
	Đồ chơi: Một số đồ lưu niệm do cô và trẻ tự làm: con công bằng vỏ ốc, con cá bằng vỏ ngao, vòng đeo cổ, tháp làm bằng vỏ ngao, thuyền làm bằng mai mực, đá cuội vẽ trang trí 
	x
	x
	
	x

	
	
	-Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương

-Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	
Chơi: Bé làm hướng dẫn viên du lịch; Chuyến du lịch kỳ thú


	Đồ dùng: ba lô, mũ, áo

Tranh ảnh: một vài tranh ảnh về các địa điểm du lịch của thủ đô Hà Nội, Hải phòng, Đồ Sơn, Ngọc Xuyên
	x
	x
	
	x

	2


	Góc nghệ thuật
	Biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Cắt xé dán, tranh cảnh biển
	Tranh ảnh: Tranh vẽ , cắt, xé dán giấy về biển 

Nguyên liệu: giấy màu, sáp màu, giấy vẽ, lá khô
	
	x
	
	

	
	
	
	Cắt dán lá cờ Tổ quốc
	Tranh mẫu: Cắt dán lá cờ Tổ Quốc

Nguyên liệu: Giấy màu
	
	
	
	x

	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ cảnh đẹp quê em 
	Tranh mẫu: vẽ cảnh đẹp quê em, màu sáp, màu nước
	x
	x
	
	

	
	
	
	Vẽ áo dài Việt Nam, áo tứ thân, áo bà ba
	Mẫu vẽ các loại trang phục, màu sáp, màu nước
	
	
	x
	x

	
	
	
	Vẽ lá cờ Tổ quốc
	Mẫu vẽ lá cờ, 

màu sáp, màu nước
	
	
	
	x

	
	
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt dán cây dừa
	Nguyên liệu: giấy màu, bìa cứng, lõi giấy 

Cây dừa làm bằng lõi giấy và giấy bìa màu
	x
	x
	
	

	
	
	
	Cắt dán cầu Rào
	Tranh cắt dán cầu Rào
	
	
	x
	

	
	
	
	Cắt dán cầu Thê Húc
	Tranh cắt dán cầu Thê Húc
	
	
	
	x

	
	
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay. Phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm tạo hình


	- Làm thực đơn các món ăn từ hải sản 
- Làm rọ thị
	Vật mẫu: thực đơn, rọ thị

 Nguyên liệu: dây len, dây đay, tranh ảnh về các món ăn
	
	
	
	

	
	
	
	- Làm con trâu bằng lá cây

- Làm thuyền đua bằng mo cau 

- Làm một số đồ lưu niệm, làm chuông gió bằng vỏ ngao, sò, ốc, nắp chai, vỏ lon

- Vẽ màu nước trên đá cuội
	Nguyên liệu: Lá cây, dây buộc, đề can, mo cau

Các loại vỏ sò, ốc, nắp chai, dây, đá cuội

Vật mẫu: Con trâu bằng lá cây, mẫu đồ lưu niệm, đá cuội vẽ trang trí
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Cắt dán, trang trí trang phục lễ hội

- Cắt dán, trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng
	Nguyên liệu: Giấy màu, băng rôn


	
	x
	x
	

	
	
	
	- Thổi pháo hoa bằng màu nước 

- Làm pháo hoa bằng lõi giấy, bóng bay, giấy bạc, ống mút

- Thiết kế trang phục tham gia lễ hội Carnaval đường phố

- Tô màu nước, làm biển hiệu lễ hội hoa phượng đỏ
	Nguyên liệu: Bóng bay, ống mút, màu nước, giấy nhún, vải vụn, vải dạ màu, lá cây


	
	
	x
	

	
	
	
	- Thiết kế áo dài (Cắt, vẽ)  


	Vật mẫu: Mẫu áo dài được cắt, vẽ trang trí

Nguyên liệu: Giấy màu, kéo, keo dán, giấy A4, các loại giấy gói quà
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Làm nón lá
	Vật mẫu: Nón lá

Nguyên liệu: Lá cọ, khung nón lá, keo dán
	x
	
	
	x

	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn trâu chọi
	Mẫu nặn trâu chọi 
	x
	x
	
	

	
	
	
	Nặn một số đặc sản: Bánh gai, bánh su xê, bánh cốm
	Mẫu nặn: Bánh gai, bánh su xê
	
	
	x
	x

	3
	Góc xây dựng
	- Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu

- Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn

- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Xây cơ sở sản xuất Trà Núi Ngọc
	Tranh mẫu: Tranh cơ sở sản xuất Trà Núi Ngọc

Các đồ chơi: Cây xanh, hoa, gạch, khối gỗ, các chi tiết rời để trẻ xây dựng
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thiết kế sân khấu tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ
	Tranh: Thiết kế sân khấu

Đồ chơi: Cây xanh, hoa, gạch, khối gỗ, các chi tiết rời để trẻ lắp ghép xây dựng
	
	
	x
	

	
	
	
	Xây khu du lịch Đồi Rồng 
	Tranh: khu du lịch Đồi Rồng, một số mẫu tường rào, khu vui chơi, đồ chơi

Các đồ chơi: Cây xanh, hoa, gạch, khối gỗ, các chi tiết rời để trẻ lắp ghép xây dựng
	
	x
	
	

	4
	Góc học tập
	TC toán

TC Khám phá
	Trẻ biết cắt dán, ghép tên địa điểm, di tích lịch sử.

Trẻ biết lập bảng phân loại các món ăn.

Trẻ tìm và gạch tên đúng.
	Cắt dán ghép tên địa điểm, di tích lịch sử.

Lập bảng phân loại món ăn từ tôm, món ăn từ cua, món ăn từ cá.

Tìm và gạch tên chữ cái giống nhau trong tên các địa điểm, di tích lịch sử.
	Nguyên liệu: bìa cứng

Đồ dùng: Bút dạ viết bảng

Tranh ảnh: tranh ảnh về các món ăn được chế biến từ hải sản, thẻ tên địa danh di tích lịch sử

Bảng phân loại món ăn:

Món ăn từ tôm

Món ăn từ cua

Món ăn từ cá

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Số

Số

Số

Thẻ số, bút, giấy, kéo, keo dán


	x
	
	
	

	
	
	
	Biết đếm  trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Xếp tương ứng trong phạm vi 10: Xếp lá trà xanh, củ đậu, quả thị
	Đồ chơi: quả thị, lá trà xanh, củ đậu
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Xếp tương ứng trong phạm vi 10: Xếp người, thuyền đua, cây dừa, lá cờ, trâu chọi
	Đồ chơi: mô hình người, thuyền, cây dừa làm bằng lõi giấy, lá cờ Tổ Quốc, trâu làm bằng lá cây
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xếp tương ứng trong phạm vi 10: Xếp rối, bánh mỳ cay, xếp bánh cốm, bánh phu thê, kem
	Đồ chơi: bánh mỳ, bánh cốm, bánh xu xê, kem
	
	
	x
	x

	
	
	
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh thêm bớt, gắn số người trên thuyền đua 

	Đồ chơi: mô hình người làm bằng bìa, thuyền làm bằng mo cau.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Chia số lượng người về 2 thuyền 
	Đồ chơi: Thuyền, mô hình người, bánh su xê, bánh cốm, lá cờ Tổ Quốc, hoa phượng

Đồ dùng: Bút dạ viết bảng

Tranh ảnh: hoa, cây xanh, cột đèn.


	x
	x
	
	

	
	
	
	
	-Tách 10 chiếc mũ làm 2 phần 
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Xếp đồ dùng đi du lịch, xếp ngao, tôm, cá theo quy tắc 
	
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	Xếp các loại bánh: Bánh phu thê, bánh gai, bánh cốm theo quy tắc
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Trò chơi CNTT:
Bé đi du lịch Thủ đô
Chiếc nón kỳ diệu (Đoán hình, đoán chữ có trong từ)
	Trò chơi trên máy vi tính
	x
	x
	
	x

	
	
	
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước


	Lập bảng: Sưu tầm hình ảnh ẩm thực, trang phục đặc trưng vùng miền


	Tranh: hoạ báo, bìa lịch có hình ảnh về áo dài, món ăn của Việt Nam

Ẩm thực

Trang phục

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Hình ảnh, keo dán, kéo


	
	
	
	x

	
	
	
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống


	Tìm và gạch tên chữ cái giống nhau trong tên các địa điểm công cộng: Công viên Đầm Vuông, Bến xe Đồ Sơn, Bưu điện Đồ Sơn, Sân vận động Đồ Sơn
	Bảng tên các địa điểm, di tích lịch sử của Đồ Sơn
	x
	x
	
	

	
	
	
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	- Cắt dán ghép tên và hoạt động của lễ hội chọi Trâu, Đua thuyền rồng trên biển, Rước nước, hội Dáu
- Nối hình ảnh phù hợp với lễ hội chọi Trâu, Đua thuyền
	Bảng dán ghép tên và hoạt động của lễ hội chọi trâu, đua thuyền rồng, rước nước, hội Dáu

Các hình ảnh về hoạt động lễ hội của Đồ Sơn và các nơi trong cả nước
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Kể tên, tìm các hình ảnh hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Chương trình nghệ thuật "Sắc màu của biển", trưng bày và diễu hành xe cổ, múa rối nước, rối cạn, đại nhạc hội âm nhạc điện tử, lễ hội Carnaval
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Chơi: Hướng dẫn viên du lịch
	Tranh ảnh: các địa danh du lịch có viết tên địa danh
	
	x
	x
	x

	
	
	
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, tên địa danh, tên trường


	Làm vé đi du lịch
	Mẫu sao chép chữ

Giấy, sáp màu, bút chì


	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	Sao chép, đồ chữ tên địa danh
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	Ghi lại những câu nói, tình cảm của trẻ đối với Bác, đếm và ghi lại số lượng từ trong câu
	
	
	
	
	x

	
	
	
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Xem sách tranh về chủ đề: Lễ hội ở Đồ Sơn.
Sách tranh về các danh lam thắng cảnh của Đất nước, Bác Hồ
	Tranh, sách truyện về chủ đề
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc

sách
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước


	Xem sách truyện về chủ đề Lễ hội ở Đồ Sơn
	Hình ảnh, hoạ báo

Bìa

Sáp màu, keo dán
	
	x
	x
	

	
	
	
	Xem sách tranh về lễ hội, cảnh đẹp của Hải Phòng 
	
	
	
	x
	

	
	
	
	Làm sách tranh Bác Hồ với thiếu nhi
	
	
	
	
	x

	
	
	
	Làm album: Lễ hội Đồ Sơn
	
	
	x
	
	

	
	
	
	Làm sách tranh về đất nước Việt Nam
	
	
	
	
	x

	
	
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Kể chuyện sáng tạo bằng rối
	Đồ chơi: Các con rối hình người làm bằng mo cau, thuyền làm bằng mai mực và một số đồ chơi các bé làm ở góc chơi nghệ thuật

Đồ dùng: 1 chậu nước nhỏ, 1 khay cát
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Múa rối nước
	
	
	
	x
	



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH: ĐỒ SƠN- SẮC MÀU CỦA BIỂN

	Thứ hai,

02/5/2022
	Tên hoạt động học: Vận động minh hoạ bài hát “Em yêu quê biển Đồ Sơn” (sáng tác tự biên)

(https://youtu.be/M8HFFbG8-Nw)

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

	1. Mục đích - yêu cầu


	1. Kiến thức

- Trẻ thuộc bài hát và vận động minh hoạ theo lời bài hát em yêu quê biển Đồ Sơn
- Trẻ chú ý hứng thú nghe cô hát bài hát, cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát 

- Biết cách chơi trò chơi “Nốt nhạc diệu kì”

2. Kỹ năng

- Luyện cho trẻ kỹ năng vận động minh hoạ theo lời bài hát “Em yêu quê biển Đồ Sơn”

- Rèn cho trẻ sự tập trung chú ý và ghi nhớ.

- Phát triển tai nghe âm nhạc và phản xạ linh hoạt với trường độ, cao độ của âm thanh

3. Thái độ

- Trẻ yêu thích ca hát, chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cảm xúc âm nhạc cùng cô.

	2. Chuẩn bị
	Đàn organ

Nhạc bài hát: Em yêu quê biển Đồ Sơn, Đồ Sơn tình yêu

	3. Tiến hành


	Ổn định:  Cô gợi mở cho trẻ nói về những hiểu biết của mình về Đồ Sơn 

* Hoạt động 1: Bé hát “Em yêu quê biển Đồ Sơn”

- Cô cho nghe 1 đoạn nhạc, đoán tên bài hát 

- Cho trẻ hát bài hát 1 lần

- Trò chuyện, gợi mở trẻ về cách thể hiện cho bài hát hay và sinh động hơn

- Cô giới thiệu và hướng dẫn trẻ vận động minh hoạ bài hát “Em yêu quê biển Đồ Sơn”

- Trẻ vận động cùng cô

- Cô cho trẻ vận động theo tổ, nhóm, cá nhân 

- Cô khuyến khích trẻ vận động sáng tạo theo cách của riêng trẻ theo lời bài hát “Em yêu quê biển Đồ Sơn”

* Hoạt động 2: Bé cùng chơi trò chơi “Nốt nhạc diệu kỳ”

- Cô giới thiệu trò chơi và hướng dẫn trẻ chơi

- Cách chơi: Cô đánh nốt nhạc, trẻ xướng âm theo cao độ, trường độ các nốt nhạc. Ban đầu, cô đánh từ 2-3 nốt nhạc. Tuỳ vào mức độ cảm nhận âm thanh của trẻ, cô nâng dần độ khó bằng cách đánh nhiều nốt nhạc, tiết tấu nhanh hơn để trẻ xướng âm theo.

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần, thay đổi các hình thức chơi cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô khuyến khích trẻ chơi tốt trò chơi.

* Hoạt động 3: Bé nghe hát “Đồ Sơn tình yêu”

- Cô giới thiệu bài hát, cô hát cho trẻ nghe lần 1

- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát, khích lệ tinh thần tự hào yêu quê hương ở trẻ:

Bài hát nói về địa danh nào?

Đồ Sơn có những cảnh đẹp gì? 

Con thấy những hình ảnh nào xuất hiện trong bài hát?

- Cô hát lần 2, khuyến khích trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô

	4. Dự kiến quan sát đánh giá trẻ


	· Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Giờ đón trẻ: Tình hình sức khoẻ của trẻ đến lớp như thế nào? Trẻ có đeo khẩu trang khi đến lớp hay không? Lưu ý trẻ thực hiện thường xuyên sát khuẩn tay. Các cháu đến lớp có biểu hiện mệt mỏi không? Đo thân nhiệt cho trẻ
- Giờ vệ sinh ăn ngủ: Cô chú ý quan sát hơn đối với những trẻ mới ốm dậy, những trẻ tăng cân. Cần lưu tâm đặc biệt đối với những trẻ thể trạng nhỏ, động viên trẻ ăn hết xuất. Cũng cần lưu tâm đến những trẻ thừa cân béo phì: Cô lưu ý cho trẻ ăn đủ, động viên cháu ăn nhiều rau. . Giáo viên chú ý đến một số trẻ khó ngủ, hay đi vệ sinh giờ ngủ có thể tách riêng khu vực ngủ của trẻ đó để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của các trẻ khác.

- Quan sát các biểu hiện của trẻ: ho, nôn, trớ, sốt…

· Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động hay không? 

- Đón trả trẻ: Ý thức tự giác trong lấy, cất đồ dùng cá nhân của trẻ thể hiện ra sao?

- Hoạt động học: Những bộc lộ cảm xúc, thái độ của trẻ khi được thể hiện vận động trong âm nhạc. Cháu nào hào hứng, cháu nào không?

- Hoạt động ngoài trời: Khi chơi ở hoạt động ngoài trời, trẻ cảm thấy vui thích như thế nào? Những trẻ nào hiếu động, hay trêu bạn, trẻ nào nô nghịch nhiều, trẻ nào chơi không đúng khu vực chơi do nhà trường phân công? Những trẻ nào chơi ngoan, đoàn kết với bạn? 

Trẻ bộc lộ cảm xúc khi được ngắm nhìn vườn hoa nở

Cháu nào chưa mạnh dạn tự tin thực hiện các hoạt động 

- Hoạt động góc: Cháu nào chưa có ý thức sắp xếp đồ chơi gọn gàng? Cháu nào có ý thức tốt giáo viên dùng biện pháp nêu gương để lan tỏa hành động, cảm xúc tích cực đến trẻ. Giáo viên chú ý đến thái độ hợp tác của trẻ khi tham gia các góc chơi.

· Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: Mục tiêu, nội dung của bài dạy đưa ra đã phù hợp hay chưa? Trẻ nào có khó khăn khi thực hiện yêu cầu của tiết học? Trẻ có tự tin khi thể hiện bài hát và vận động?

Cháu nào thực hiện tốt các kỹ năng vận động minh hoạ theo lời hát? Bao nhiêu phần trăm cháu thực hiện được các nội dung yêu cầu của bài học? 

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ thể hiện ngôn ngữ khi được quan sát vườn hoa ra sao?

- Các hoạt động khác: Kỹ năng thực hiện các hoạt động vệ sinh của trẻ thế nào? Trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi thức ăn. Thực hiện các thao tác nhanh gọn, đúng trước và sau ăn. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Thể hiện hiểu biết, ngôn ngữ của mình khi xem video kể về lễ hội Chọi trâu, Đua thuyền 

	5. Dự kiến tình huống phát sinh- Phương án hỗ trợ trẻ
	* Tình huống trẻ nắm được thuần thục kỹ năng vận động minh hoạ, giáo viên không dạy minh hoạ từng câu hát mà nâng dần dạy các động tác cho 2 câu hát. Khi cả lớp thực hiện tốt, cô quan sát phát hiện trẻ có kỹ năng tốt và khuyến khích trẻ vận động sáng tạo theo cách riêng của trẻ

* Một số trẻ kỹ năng vận động yếu, giáo viên khuyến khích và động viên trẻ, giáo viên hướng dẫn lại các động tác khó để trẻ thực hiện. 

	Thứ ba,

03/5/2022
	Tên hoạt động học: Tham quan trải nghiệm: Đồi Rồng- Điểm tham quan kỳ thú

Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH

Phạm vi thực hiện: Khối 5 tuổi

	1. Mục đích - yêu cầu


	* Kiến thức

- Củng cố và mở rộng kiến thức về môi trường tự nhiên, xã hội cho trẻ

- Trẻ có hiểu biết về một số cảnh đẹp, điểm tham quan du lịch ở Đồ Sơn

- Trẻ biết mối quan hệ giữa con người và địa điểm làm ăn sinh sống và tính cách con người vùng biển

* Kĩ năng

- Trẻ mạnh dạn tự tin

- Trẻ thực hiện được các kỹ năng xã hội: Giao tiếp tự tin, phối hợp nhóm khi tham gia các hoạt động

- Luyện giới thiệu, đặt câu hỏi về cảnh đẹp du lịch Đồi Rồng 

- Rèn luyện kỹ năng an toàn khi đi biển: Mặc áo phao

* Thái độ

Trẻ thể hiện tình cảm yêu quý và tự hào về quê hương Đồ Sơn

	2. Chuẩn bị
	1. Công tác tiền trạm: 

- Ban giám hiệu nhà trường liên hệ trực tiếp với ban quản lý, đội cứu hộ biển khu du lịch quốc tế Đồi Rồng về việc tham quan trải nghiệm, hẹn lịch trò chuyện. Xin số điện thoại liên hệ với ban quản lý, đội cứu hộ biển, trạm cấp cứu biển đề phòng trường hợp cần thiết.

- Gửi thông báo cho gia đình trẻ về kế hoạch tham quan trải nghiệm tại Đồi Rồng và lịch trình cụ thể

2. Chuẩn bị:

- Nhà trường: Thuê xe điện, loa kéo, hộp thuốc và các đồ dùng y tế cần thiết: bông, băng, thuốc sát trùng

- Giáo viên: Tìm hiểu về khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm, đồ dùng cho trẻ chơi tại bãi biển: bóng; 

- Phụ huynh: Nước uống, đồ ăn nhẹ, giấy khô ướt, túi bóng, nước rửa tay khô

- Trẻ: Mũ, ba lô, 1 bộ quần áo phòng khi ướt, bẩn để thay, biển tên.

* Chuẩn bị kinh phí: Huy động nguồn kinh phí từ sự ủng hộ của phụ huynh.

3. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ:

- Trò chuyện, căn dặn về nội quy, quy định tại địa điểm tham quan và quy định của đoàn tham quan

- Cô và trẻ trao đổi một số quy ước: 

Khi nghe hiệu còi dồn của cô, trẻ cần tập trung về vị trí nơi cô giơ cờ để tập kết

Khi cô giơ lá cờ lên cao, 1 tay đưa ra trước, trẻ xếp thành hàng dọc

Khi cô giơ lá cờ lên cao, 1 tay đưa sang ngang, trẻ xếp thành hàng ngang

- Cách xử lý khi gặp một số tình huống

- Trò chuyện về khu du lịch Đồi Rồng Cô gợi mở cho trẻ chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi khi giao lưu với đội cứu hộ.

	3. Tiến hành


	* Bước 1: Hoạt động trải nghiệm thực tế
· Tập trung và di chuyển đến khu du lịch: 

- Tập trung tại sân trường, dặn dò trẻ những điều cần thiết cho chuyến đi: ba lô, mũ, khuyến khích mỗi trẻ tự cầm 1 chai nước nhỏ để các con uống khi khát.

- Tổ chức cho trẻ lên xe, xếp chỗ ngồi cho trẻ: Lớp 5 tuổi A1 lên xe số 1, số 2, lớp 5 tuổi A2 lên xe số 3, 4. Phụ huynh và giáo viên được phân công quản lý nhóm trẻ sẽ bao quát luôn từ thời điểm trẻ lên xe.  

- Tổ chức một số trò chơi trên xe để kích thích sự hứng thú của trẻ: Trò chơi cá bơi, trò chơi ai đoán giỏi

· Gặp mặt tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng

- Cho trẻ tập trung để vào cổng 

- Cô giáo trong vai trò là hướng dẫn viên khu du lịch Đồi Rồng để tạo cho trẻ cảm giác được chào đón, mong đợi; nhắc nhở trẻ nội quy, quy định đối với khách mời và thông báo về nội dung hoạt

động trải nghiệm.

- Quan sát tập thể: Cô cho trẻ đứng tại sảnh hướng mắt quan sát toàn khu bãi biển, khu vui chơi trẻ em, khu biệt thự nghỉ dưỡng (Giới thiệu cho trẻ khu du lịch Đồi Rồng có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp cao cấp. 

- Quan sát tự do: Chia trẻ thành các nhóm dưới sự bao quát của cô giáo và phụ huynh để quan sát tự do tại khu bãi biển và khu vui chơi. (Chia nhóm theo bảng phân nhóm: 7 nhóm, mỗi nhóm có 10 trẻ, 1 phụ huynh, 1 giáo viên)

- Giao lưu với đội cứu hộ biển: 

+ Cho trẻ được trò chuyện về công việc, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với đội cứu hộ biển về công việc của người cứu hộ biển, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm 

+ Trẻ đặt một số câu hỏi giao lưu với đội cứu hộ biển: Tại sao chú (bác) chọn nghề này? Công việc này có khó không?

+ Người cứu hộ chia sẻ công việc của mình, nhắc nhở trẻ việc giữ an toàn khi tắm biển, hướng dẫn trẻ cách mặc áo phao

+ Cho trẻ thực hành trải nghiệm mặc áo phao

· Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đá bóng, bóng chuyền trên bãi biển

- Cho trẻ chơi trò chơi theo ý thích tại khu vui chơi trải nghiệm của trẻ em

- Chuẩn bị đồ dùng ra về.

* Bước 2: Trẻ chia sẻ kinh nghiệm

- Đàm thoại với trẻ về hoạt động tham quan:
+Con cảm thấy thế nào khi được đi tham quan khu du lịch Đồi Rồng?

+ Con hãy kể lại những gì con đã thấy?

+ Kể về những hoạt động con đã làm khi đi tham quan? Con đã chơi trò chơi nào? Trò chơi nào con thích thất? Tại sao con thích? Con đã gặp ai?

+ Con hãy kể lại điều con thích nhất?

+ Con muốn làm gì để mọi người biết con rất thích chuyến đi đó?

- Quan sát video trong quá trình tham quan để giúp trẻ nhớ lại, khắc sâu kí ức tốt đẹp về trải nghiệm tại khu du lịch Đồi Rồng.

- Cho trẻ thể hiện slogan (Câu nói ngắn gọn chứa đựng thông điệp) qua chuyến tham quan Đồi Rồng:

+ Đồi Rồng thật tuyệt! 

+ Hãy đến với Đồi Rồng!

+ Một chuyến đi tuyệt vời!

- Vẽ lại những hoạt động các con được trải nghiệm

* Bước 3: Trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản  thân

Đàm thoại giúp trẻ đúc kết kinh nghiệm tham quan, tiến hành theo hướng tích hợp vào các hoạt động hằng ngày. 

- Khi đi tham quan trải nghiệm con cần chuẩn bị những gì? Con nên mang nhiều hay ít đồ dùng cá nhân?

- Khi chơi với bạn con cần có thái độ hợp tác như thế nào?

- Con có khó khăn gì khi đi tham quan?

- Khi đến nơi tham quan, gặp mặt người lạ con cần làm gì?

- Khi cần sự giúp đỡ, con nói như thế nào?

Giáo viên nhấn mạnh các kinh nghiệm mà trẻ đã đúc kết qua trải nghiệm.

* Bước 4: Trẻ vận dụng kinh nghiệm vào các hoạt động 

- Con vận dụng kinh nghiệm vào các hoạt động nào? 

+ Khi gặp khó khăn tìm đến sự giúp đỡ của cô giáo, hoặc sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn

+ Ước mơ trở thành kiến trúc sư xây dựng nhiều công trình cao, đẹp hơn những toà biệt thự cao cấp tại Đồi Rồng -> Thiết kế công trình ở góc chơi xây dựng

	4. Dự kiến quan sát đánh giá trẻ


	· Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Tình hình sức khoẻ của trẻ khi đến lớp như thế nào? Trẻ có đeo khẩu trang khi đến lớp

- Trẻ thường xuyên sát khuẩn tay khi đến lớp

- Trẻ nào có biểu hiện mắc covit hoặc các bệnh thông thường (Sốt, ho, hắt hơi nhiều) 

- Trẻ nào ăn không hết suất, lưu ý đến những biểu hiện bất thường ở trẻ

- Giờ ăn cần chú ý đến những trẻ ăn chậm quá, biếng ăn, ăn nhiều quá... Cô cần động viên bằng những lời khen.

· Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trẻ có cảm xúc đặc biệt hứng thú khi được tham gia chuyến tham quan Đồi Rồng

- Khả năng diễn đạt, bày tỏ cảm xúc, nhu cầu bản thân cũng như khả năng kể lại sự việc của trẻ như thế nào? Có tiến bộ không? 

- Khi được nghe các làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca Bắc Bộ, trẻ thể hiện niềm vui thích như thế nào qua nét mặt, cử chỉ

- Trẻ giúp đỡ bạn tham gia các hoạt động ra sao? Trẻ nào chưa dám bộc lộ cảm xúc của mình, còn rụt rè, nhút nhát?

· Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Hoạt động tổ chức tham quan trải nghiệm có khó khăn gì với giáo viên khi tổ chức hoạt động? Sự phối kết hợp tốt giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh khi lên kế hoạch, tổ chức thực hiện đã đem lại cho trẻ điều tuyệt vời nào? Trẻ thể hiện được các kỹ năng thi tham gia các hoạt động ngoài trường học như thế nào? Trẻ có nắm được các kiến thức, nội dung bài học hay không? Bao nhiêu trẻ thực hiện tốt? Trong quá trình tổ chức hoạt động, giáo viên thấy trẻ nào có tư duy, ngôn ngữ tốt. Trẻ nào chưa bộc lộ được những kỹ năng, hiểu biết của mình về bài học

- Các kỹ năng lau mặt, rửa tay, chào hỏi đã thực hiện đều đặn, tự chủ, đúng hay chưa

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ chú ý, hứng thú quan sát, khám phá hay không? (Chú ý đến những trẻ ít nói, hiếu động). Bao nhiêu phần trăm lớp ghi nhớ được hoạt động học hôm nay.

	5. Dự kiến tình huống phát sinh- Phương án hỗ trợ trẻ
	* Thời tiết thay đổi bất thường: Trời mưa 

- Nếu đoàn tham quan chưa tiến hành rời khỏi nhà trường -> Chuyển thành hoạt động quan sát cảnh đẹp Đồi Rồng qua video tại lớp học

- Nếu đoàn tham quan đã đến khu du lịch Đồi Rồng, cho trẻ tập trung về khu vực sảnh chờ để đảm bảo an toàn cho trẻ tránh mưa. Không tiến hành hoạt động chơi tự do tại khu vui chơi trẻ em. Không quan sát toàn khu bãi biển. Các hoạt động vui chơi, giao lưu cùng đội cứu hộ vẫn diễn ra bình thường tại sảnh chờ.

*Trẻ có bất thường về sức khỏe (Đau bụng, sốt…) trong quá trình di chuyển, tham quan, giáo viên nhanh chóng gọi điện đến trạm cấp cứu biển để được hỗ trợ nhanh tại chỗ. Tiếp tục theo dõi, sơ cứu, dự đoán tình trạng bệnh của trẻ. Nếu cần chuyển trẻ đến trung tâm y tế.

* Nếu lạc trẻ: Giáo viên trấn an trẻ và các bậc phụ huynh, tránh hoảng loạn. Cần tiếp tục bao quát trẻ theo lịch phân công các nhóm. Dùng loa gọi và liên hệ ban quản lý sử dụng loa tuyên truyền 

* Lưu ý đến trẻ tự kỷ tăng động (Bé Đậu Đậu): Mời phụ huynh của bé đi cùng, phân công bao quát trẻ cùng giáo viên

	Thứ tư,

04/5/2022
	Tên hoạt động học: Làm quen chữ cái v, r
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

	1. Mục đích – yêu cầu


	* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái v, r, biết cấu tạo chữ v,r
- Trẻ biết cách chơi trò chơi với chữ cái v, r  
* Kỹ năng:

-  Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái v, r 

- Phát triển khả năng phản ứng nhanh nhẹn khi nghe hiệu lệnh của cô

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ định ở trẻ

* Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động

- Biết hợp tác với bạn trong trò chơi, vui chơi đoàn kết

	2. Chuẩn bị
	Tranh, video hình ảnh về khu du lịch quốc tế Đồi Rồng- Vạn Hương

Thẻ chữ v, r cho cô và trẻ

Từ “đồi rồng- vạn hương” ghép bằng nét chữ rời

Các hình ảnh, từ có chứa chữ v, r

Thẻ chữ, các từ, vỏ ốc, sỏi, hột hạt, khay cát

	3. Tiến hành


	* Hoạt động 1: Du lịch cùng chữ cái

- Cô cho trẻ xem video ghi lại hình ảnh cô và các bé đã tham gia trải nghiệm tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng cho trẻ chơi tìm các hình ảnh theo yêu cầu của cô

- Cô giới thiệu hình ảnh Đồi Rồng- Vạn Hương, giới thiệu từ trong tranh “đồi rồng- vạn hương” 

* Hoạt động 2: Nhận biết chữ cái v, r

- Cô giới thiệu tiếng trong từ, cho trẻ đếm số chữ cái trong từ

- Cô cho trẻ tìm các chữ cái đã học trong từ

- Cô cho trẻ tìm chữ theo đặc điểm nét chữ: Tìm chữ có hai nét xiên 

+ Làm quen chữ v

- Cô giới thiệu chữ, cô phát âm: 3 lần. Cho trẻ phát âm cùng cô

- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ tìm chữ cái v trong rổ, cùng đọc chữ cái v trên thẻ chữ.

- Cho trẻ mô tả nét chữ v: Chữ cái v được cấu tạo bởi 2 nét xiên gặp nhau ở phía dưới, phát âm là v

- Trẻ đọc chữ v trên thẻ

- Cho trẻ tri giác chữ v, tạo dáng chữ v.

- Cô giới thiệu các kiểu viết chữ v: Chữ v được viết theo 3 kiểu chữ in hoa, in thường, viết thường nhưng đều được phát âm là v. Chúng mình cùng đọc.

- Chơi củng cố: Tìm và phát âm chữ v trong các bảng chơi trong môi trường lớp

+ Làm quen chữ r

- Đây là chữ r.

- Cô phát âm: r (3 lần)

- Các con cùng phát âm chữ r.

- Khi phát âm chữ r, chúng mình phải hơi uốn lưỡi, đầu lưỡi chạm vào hàm trên để âm phát bật ra ngoài. 
- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ nhận xét về cấu tạo chữ cái r, tìm chữ cái r trong rổ, cùng đọc chữ cái r trên thẻ chữ.

- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái r: được tạo bởi 2 nét: 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong nhỏ ở phía trên.

- Cho trẻ tri giác chữ r

- Cô giới thiệu các kiểu viết chữ r

- Ngoài chữ r viết thường còn có các kiểu viết chữ r in hoa, in thường, viết thường nhưng đều phát âm là r

+ Chơi củng cố: Thi xem ai nhanh, chọn đúng: Cô nói cấu tạo chữ, trẻ giơ thẻ chữ và phát âm chữ cái đó.
Chữ có 1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái.
Chữ có: 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong nhỏ ở trên

Cô giơ chữ, trẻ phát âm chữ cái
* Hoạt động 3: Luyện tập nhận biết chữ cái v, r

Trò chơi: Về đúng khu du lịch
+ Có các hình ảnh và từ về 1 số điểm du lịch nhà hàng tại Đồ Sơn: vua biển, rồng bay, vụng hương, rùa biển, … dán xung quanh lớp (mỗi trẻ cầm một thẻ chữ vừa đi vừa hát) 

+ Khi có hiệu lệnh “trời mưa” thì trẻ chạy nhanh về những điểm du lịch, nhà hàng có chứa chữ cái giống chữ trong thẻ của trẻ. 

Trò chơi: Bé thích chữ nào

- Dùng vỏ ốc, sỏi, hột hạt ghép chữ cái v, r

- Vẽ chữ trên cát

	4. Dự kiến quan sát đánh giá trẻ


	· Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Giáo viên lưu ý dự báo thời tiết trong ngày khi thời gian mùa hè đến, cần quan sát nhắc nhở trẻ về trang phục phù hợp với thời tiết. Vẫn cần thường xuyên quan sát nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang, xịt khuẩn để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh Covid. Trẻ có đủ sức khỏe để tham gia vào tất cả các hoạt động

trong ngày. 

- Thường xuyên quan tâm trẻ trong giờ ăn, có biện pháp tác động với trẻ thừa cân, béo phì. Động viên trẻ mới ốm dậy ăn hết xuất. 

- Giáo viên phải thấy trẻ nào có biểu hiện bất thường để can thiệp, đánh giá. Trẻ nào bị tè dầm, bị nôn. Lưu tâm xem xem trẻ có những vết xước, cào cấu hoặc bầm tím…

· Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trẻ nào tập trung chú ý với các hoạt động, trẻ nào chưa chú ý?

- Trẻ có cảm thấy vui vẻ, hào hứng với các hoạt động hay không? Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn trong các góc chơi không, sự chấp hành phân công thể hiện ra sao? Cháu nào còn la hét, nói to.

- Ý thức chơi và cất dọn đồ chơi của trẻ

- Có lúc nào giáo viên thấy trẻ buồn, mệt mỏi để kịp thời tác động.

· Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Hoạt động học: Trẻ nắm được các nội dung của bài học hay chưa? Cháu nào đã có sự tiến bộ qua hoạt động phát triển ngôn ngữ, cháu nào còn ngọng, chưa phát âm đúng chữ cái. Cháu nào cần phải rèn nhiều về cách nhận biết và phát âm chữ cái. 

- Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc: Trẻ thực hiện được yêu cầu của trò chơi, có kỹ năng chơi tốt. 

Thời tiết diễn ra có dễ dàng cho việc giáo viên tổ chức hoạt động (Linh hoạt trong tổ chức hoạt động ngoài trời: Nắng to, mưa thất thường…)

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh như thế nào? Có cháu nào ăn chưa hết xuất. Sự quản lý của trẻ với trẻ trong bao quát công tác vệ sinh trước và sau ăn?

- Đón, trả trẻ: Trẻ tự giác trong chào hỏi, lấy và cất đồ dùng cá nhân.

	5. Dự kiến tình huống phát sinh- Phương án hỗ trợ trẻ
	* Cháu Bách Lâm, Bình An ngọng khi phát âm 1 số chữ d, r

* Phương án hỗ trợ: 

- Cô luôn luôn động viên trẻ

- Chú ý nhiều đến trẻ ngọng để sửa lỗi phát âm, cô cho trẻ nhìn lại khẩu hình của cô

- Rèn cho trẻ ở hoạt động chiều, cho con luyện cơ miệng thường xuyên, khuyến khích trẻ giao tiếp

- Trao đổi cùng phụ huynh để cùng rèn phát âm cho trẻ

- Nhắc nhở trẻ trong lớp không nhại, chê cười khi bạn nói ngọng

	Thứ năm,

05/5/2022
	Tên hoạt động học: Làm con trâu bằng lá cây

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	1. Mục đích – yêu cầu


	* Kiến thức:

- Trẻ biết các nguyên liệu để làm con trâu: Lá cây, dây buộc, giấy, keo dán

- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm con trâu 

* Kỹ năng:

- Trẻ phối hợp các kĩ năng: cầm kéo cắt lá cây, buộc và luồn dây, vẽ số dán lên mình trâu, tạo thành con trâu chọi.

- Rèn kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định, kỹ năng phối hợp trong nhóm

- Phát triển sự khéo léo ở trẻ

* Thái độ:

- Trẻ thích làm đồ chơi bằng các nguyên liệu thiên nhiên

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động

- Tự hào về nét văn hoá truyền thống của quê hương

	2. Chuẩn bị
	- Bàn thấp, rổ (lá cây, dây, dây băng đề can, chấm tròn để trang trí)

- Trống 

- Sa bàn, vật mẫu.

	3. Tiến hành


	* Hoạt động 1: Vui hội chọi trâu

Cô giới thiệu về lễ hội truyền thống quê hương, tạo hứng thú cho trẻ bằng tiếng loa trong lễ hội để mời trẻ xem chọi trâu

Cho trẻ xem hoạt cảnh chọi trâu bằng lá cây trên sa bàn 

* Hoạt động 2: Bé khéo tay

- Giáo viên đưa đồ dùng cho trẻ thảo luận về nguyên liệu và cách làm con trâu, cô hỏi trẻ:

 + Con trâu được làm bằng gì?
 + Con có nhận xét gì về con trâu lá này? Con trâu có đặc điểm gì?

- Cách làm như thế nào?

- Làm thế nào tạo thành đầu con trâu?

- Vì sao đầu trâu cử động được?

- Các con sẽ làm con trâu như thế nào?

* Hướng dẫn trẻ làm con trâu

- Ai biết cách làm con trâu?

- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát: Trước hết cô chọn một chiếc lá. Cô dùng kéo cắt lượn 2 bên tán lá (phía gần cuống) để làm 2 sừng trâu. Tiếp theo cô uốn cong 2 cánh lá 2 bên rồi dùng dây buộc lại để tạo thành bụng con trâu. Để đầu con trâu có thể lắc lư, gật gật được, cô dùng một đoạn dây khác buộc vào cuống lá. Sau đó xâu sợi dây dọc theo bụng con trâu. (cô kéo sợi dây cho con trâu lắc lư đầu). Cô viết, cắt số dán lên mình trâu tạo số hiệu trâu chọi.     

- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về nhóm

* Trẻ thực hiện

- Cô động viên khi trẻ làm con trâu
- Khuyến khích, gợi ý để trẻ đưa ra ý tưởng sáng tạo: có thể gắn mắt cho con trâu, gắn thêm xoáy vào mình.

* Hoạt động 3: Sản phẩm bé thích

 - Cô  cho trẻ trưng bày sản phẩm trên sa bàn 

 - Cho trẻ kết đôi chọi trâu trên sản phẩm trẻ làm được. Cô hỏi trẻ: 

Tại sao trâu chọi được? Tại sao trâu của bạn A không ngẩng đầu lên được?  (Do cắt lệch sừng, buộc dây không chắc…)

 - Cho trẻ nhận xét sản phẩm, hỏi trẻ:

Con cảm thấy như thế nào khi đã làm được con trâu chọi bằng lá?

Trong khi làm con trâu, con thấy khó nhất là thực hiện kỹ năng nào?

Cô nhận xét tuyên dương khuyến khích động viên trẻ.

* Kết thúc: Cho trẻ mang trâu tham gia triển lãm.

	4. Dự kiến quan sát đánh giá trẻ


	· Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Đón trẻ: Quan sát trẻ có đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp. Theo dõi các dấu hiệu, biểu hiện bệnh covit như hắt hơi, ho, sốt trên trẻ, thường xuyên đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt của trẻ. Quan sát trẻ có dấu hiệu mắc bệnh giao mùa: sởi, quai bị

Trả trẻ: Quan sát, phát hiện trẻ có hiện tượng mệt mỏi khi chơi

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có ăn hết suất, cháu nào có dấu hiệu tăng cân nhanh, cháu nào hay ra nhiều mồ hôi trộm khi ngủ, cháu nào khó ngủ. 

· Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Đón trẻ: trẻ có hào hứng, vui vẻ khi đến lớp

- Hoạt động học: Trẻ thể hiện sự phối hợp các kỹ năng thế nào? Sự kiên trì thực hiện sản phẩm được duy trì ở trẻ ra sao?

- Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc: Trẻ tích cực khám phá cát khô, cát ướt như thế nào, trẻ nào hay chạy, hay đẩy bạn? 

- Hoạt động chiều: Trẻ có mạnh dạn trong hoạt động đặt lời mới cho bài hát

· Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Đón trả trẻ: Trẻ có cất ba lô, đồ dùng cá nhân gọn gàng không?

- Hoạt động học: Trẻ có hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Quốc Ca, trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc tuần tra theo nhạc.

- Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc: Cháu nào không thực hiện được trò chơi vận động đua thuyền Bao nhiêu trẻ chơi được trò chơi vận động?

Trẻ có trả lời câu hỏi của cô về khi khám phá cát khô, cát ướt. 

Trẻ thực hiện kỹ năng chơi thể hiện như thế nào?

- Trả trẻ: Phối hợp khi thực hiện các kỹ năng chào hỏi, cất đồ dùng đồ chơi, lấy đồ dùng cá nhân ra về

	5. Dự kiến tình huống phát sinh- Phương án hỗ trợ trẻ
	* Nếu kiểm tra kinh nghiệm cô thấy trẻ thực hiện tốt kỹ năng làm con trâu bằng lá cây thì giáo viên không nhất thiết phải làm mẫu hết tất cả các bước làm con trâu mà chỉ định hướng một vài kỹ năng như: Cắt sừng, buộc lá. Từ đó giáo viên nhắc nhở trẻ phối hợp các kỹ năng để hoàn thành sản phẩm của mình. 

	Thứ sáu,

06/5/2022
	Tên hoạt động học: Bé nhảy qua sóng nước

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

	1. Mục đích – yêu cầu


	* Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động “Bật qua vật cản” và trò chơi “Đua thuyền”, trẻ hiểu việc tập thể dục, rèn luyện thể dục thể thao rất có ích với sức khỏe của bản thân.

- Nắm vững cách chơi, luật chơi của trò chơi vận động

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng nhún lấy đà bật qua vật cản có độ cao từ 20-25 cm.

- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, bụng, dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên và tiến về phía trước thông qua trò chơi “Đua thuyền”. 

Thực hiện đúng cách chơi, luật chơi.

- Trẻ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo để thực hiện các vận động.

* Thái độ:

- Trẻ thích tập thể dục, có ý thức rèn luyện thể lực.

- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động.

- Tôn trọng luật chơi, hợp tác đoàn kết với bạn.

	2. Chuẩn bị
	1. Địa điểm: phòng thể dục rộng

2. Chuẩn bị của giáo viên.

- Trang phục gọn gàng.

- Nhạc bài hát: Em yêu quê biển Đồ Sơn, Bé yêu biển lắm

- Vật cản: Cao 20 cm, cao 25 cm (6 cái)

3. Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với các vận động thể dục thể thao.

- Ruy băng xanh, đỏ buộc cổ tay.

	3. Tiến hành


	* Ổn định: Cô giới thiệu một chuyến dã ngoại đến bãi biển Đồ Sơn

* Hoạt động 1: Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô theo đội hình vòng tròn: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân-> đi thường-> đi bằng gót chân-> đi thường-> đi khom lưng-> đi thường-> chạy chậm-> chạy nhanh-> chạy chậm dần-> đi thường kết hợp bài hát: Em yêu quê biển Đồ Sơn 

- Chuyển thành 4 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.

* Hoạt động 2: Trọng động

a. Bài tập phát triển chung: Tập với nơ trên nền nhạc bài hát: Bé yêu biển
ĐT Tay: Tay đưa ra phía trước, sau (2l x8 nhịp)

ĐT Chân: Ngồi khuỵu gối (Động tác nhấn mạnh 4l x8 nhịp)

ĐT Bụng: Đứng cúi về trước (2l x 8 nhịp)

ĐT Bật: Bật tiến phía trước (2l x8 nhịp) 

b. Vận động cơ bản: Bật qua vật cản 20 – 25 cm (Trò chơi Bật qua con sóng)

Cô cho trẻ xem vật cản là những con sóng, gợi mở trẻ cách để vượt qua những con sóng, cho 2 trẻ lên thử sức bằng cách riêng của trẻ

Cô giới thiệu vận động: Bật qua vật cản

Cô làm mẫu vận động.

+ Lần 1: không giải thích

+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác. Trẻ đứng chuẩn bị cách vật cản 12-15 cm, hai tay thả xuôi. Khi có hiệu lệnh “Bật”- Tạo đà nhảy: Hai tay đưa ra phía trước, lăng nhẹ xuống dưới, ra sau, đồng thời gối hơi khuỵu, người hơi cúi về phía trước, nhún mạnh hai chân bật cao lên qua được vật cản, tay hất đưa ra trước. Khi chạm đất gối hơi khuỵu

+ Cô cho trẻ tập: Lần lượt sức mỗi hàng 2 trẻ lên tập bật qua vật cản 20 cm

GV chú ý quan sát, sửa kỹ năng cho trẻ. Tăng dần tốc độ của giờ học.

+ Cô giới thiệu thêm vật cản cao 25 cm, cho trẻ so sánh sự khác nhau về độ cao của 3 mức vật cản. Khuyến khích trẻ nào có đủ tự tin có thể vượt qua chướng ngại vật có độ cao 25 cm (phân loại trẻ, tạo cơ hội cho trẻ tập theo khả năng)

+ Cho trẻ bật thi đua hai đội  

c. Trò chơi vận động: Đua thuyền
Cô giới thiệu trò chơi Đua thuyền

Chia trẻ thành hai đội chơi, ngồi thành hàng dọc, trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của trẻ ngồi trước thành một chiếc thuyền đua. 

- Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức hai tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên và tiến về phía trước cho đến đích.

* Yêu cầu: Các thuyền đua phải cố gắng bám chắc vào nhau để không bị đứt thuyền khi đang di chuyển.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Cô nhận xét và kiểm tra kết quả của 2 đội sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh

Cho trẻ đi lại, hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng các cơ theo nhịp bài hát “Em yêu biển xanh”

	4. Dự kiến quan sát đánh giá trẻ


	· Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Giờ đón trẻ: Trẻ có đeo khẩu trang khi đến lớp hay không? Lưu ý trẻ thực hiện thường xuyên sát khuẩn tay. Các cháu đến lớp có biểu hiện mệt mỏi không? Phát hiện trẻ đi học sau ốm cần quan tâm đặc biệt về sức khỏe của trẻ. Trao đổi những bất thường của buổi chiều hôm trước đến sáng hôm sau còn duy trì (Tiêu chảy, đau bụng…)

- Giờ vệ sinh ăn ngủ: Cô chú ý quan sát hơn đối với những trẻ mới ốm dậy, những trẻ tăng cân. Cần lưu tâm đặc biệt đối với những trẻ thể trạng nhỏ, động viên trẻ ăn hết xuất. Cũng cần lưu tâm đến những trẻ thừa cân béo phì để có biện pháp tác động hợp lý

· Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở

- Cháu nào chưa mạnh dạn tự tin thực hiện vận động bật qua vật cản

- Cháu nào còn ngắt hoa, bẻ cành, chạy nhiều khi hoạt động ngoài trời

- Cháu nào chơi đồ chơi chưa có ý thức sắp xếp gọn gàng

- Cháu nào chưa biết hợp tác với bạn khi chơi xây dựng

- Cháu nào không hào hứng với các hoạt động

- Cháu nào thực hiện các hoạt động đến cùng

· Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 

- Hoạt động học: Mục tiêu, nội dung của bài dạy đưa ra đã phù hợp hay chưa? Trẻ nào có khó khăn khi thực hiện yêu cầu của tiết học? giáo viên lưu ý quan sát cháu nào chưa thực hiện đúng kỹ năng bật, có bao nhiêu cháu không biết cách chơi đua thuyền  

Bao nhiêu trẻ thực hiện được kỹ năng bật qua vật cản 20cm- 25cm, trẻ nào chưa thực hiện được? 

- Quan sát các kỹ năng tự phục vụ của trẻ qua các hoạt động vệ sinh, ăn trưa, hoạt động góc.

- Trẻ làm chưa tốt cô đề ra các giải pháp rèn kỹ năng cho trẻ 

- Hoạt động ngoài trời:  Trẻ chú ý quan sát bầu trời và dự đoán được thời tiết trong ngày. Trẻ có trả lời được câu hỏi của cô về thời tiết không, trẻ nào chưa trả lời được câu hỏi của cô?

- Cháu nào chưa chơi được trò chơi trong các góc

- Cháu nào còn làm rơi vãi đồ ăn

- Cháu nào không thực hiện được trò chơi vận động đua thuyền 

	5. Dự kiến tình huống phát sinh- Phương án hỗ trợ trẻ
	* Cháu Thảo Nhi có thể trạng lớn hơn các bạn, thân mình to nhưng chân nhỏ, khả năng vận động yếu. Có thể cháu sẽ sợ khi thực hiện vận động nhảy sóng (Bật qua vật cản)

* Phương án hỗ trợ: 

- Kính thích, động viên, khen ngợi trẻ

- Giáo viên hạ thấp độ cao của vật cản xuống mức 15cm để trẻ dễ thực hiện vận động. Điều quan trọng là khơi gợi cảm xúc ở trẻ, xua tan cảm giác sợ hãi khi trẻ thực hiện vận động, chiến thắng bản thân.

- Lan toả tình yêu thương, sự quan tâm với tất cả trẻ trong lớp để cùng cổ vũ, động viên giúp bạn tự tin

* Một số trẻ thừa cân, béo phì: Giáo viên tăng cường cho trẻ vận động
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